
 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT THỦ ĐỨC 

                   KHOA KẾ TOÁN – QUẢN TRỊ 

 

THỜI KHÓA BIỂU  
LỚP QTDN 222  -  HK 1, NĂM HỌC 2023 – 2024 

GVCN: Trần Hải Yến (0937.259.833) 

 
 

BUỔI THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 

 

THỨ 6 

 

THỨ 7 

Sáng 

     Tin học 

văn phòng 

GV: T. 

Vinh 

15 buổi  
(16/9 – 

16/12)  

Thi 23/12 

A1.7 

Chiều 

Quản trị 

bán hàng 

GV: Cô 

Tuyến 

12 buổi  
(11/9 – 27/11) 

Thi 4/12 

B2.4 

 Thống kê DN 

GV: thầy 

Thắng 

9 buổi  
(13/9 – 01/11) 

Thi 08/11 

B2.4 

Phân tích 

HĐKD 

GV: Cô Khánh 

9 buổi  
(14/9 – 2/11)  

Thi 9/11 

B2.4 

 

Quản trị chuỗi 

cung ứng 

GV: Cô Yến 

12 buổi  
(15/9 – 24/11) 

 Thi 1/12 

B2.4 

 

 

 SOẠN THẢO 

VĂN BẢN 

GV: Thầy An 

6 buổi  
(12/12 – 09/01)  

Thi 16/01 
A1.7 

SOẠN THẢO 

VĂN BẢN (tt) 

GV: Thầy An 

5 buổi  
(13/12 – 10/01)  

A1.7 

  

 

 

GHI CHÚ:  

Đã tính trừ ngày nghỉ lễ 20/11  

 



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT THỦ ĐỨC 

                   KHOA KẾ TOÁN – QUẢN TRỊ 

 

THỜI KHÓA BIỂU  
LỚP KTDN 222  -  HK 1, NĂM HỌC 2023 – 2024 

GVCN: Trần Thị Kim Tuyến (0905.354.727) 

 
 

BUỔI THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 

 

THỨ 6 

 

THỨ 7 

Sáng 

   Tin học kế 

toán 

GV: thầy 

Thắng 

15 buổi 
(14/09 – 14/12) 

Thi 21/12 

A0.12 

  (Nhóm 1) 

 

 

   Thực hành 

khai báo thuế 

GV: thầy 

Thắng 

4 buổi 
(28/12 – 11/01) 

Thi 18/01 
A0.12 

(Nhóm 1) 

 Thực hành 

khai báo thuế 

(tt) 

GV: thầy 

Thắng 

3 buổi 
(30/12 – 13/01)  

A0.12 

(Nhóm 1) 

Chiều 

 Phân tích 

HĐKD 

GV: Cô Khánh 

9 buổi  
(12/9 – 31/10) 

Thi 07/11 

B3.3 

 

 Tin học kế 

toán 

GV: thầy 

Thắng 

15 buổi 
(14/09 – 14/12) 

Thi 21/12 

A0.12 

(Nhóm 2) 

Thống kê DN 

GV: thầy 

Thắng 

9 buổi  
(15/9 – 3/11) 

Thi 10/11 

B3.3 

Tin học văn 

phòng 

GV: T. Hiếu 

15 buổi  
(16/9 – 16/12)  

Thi 23/12 

A1.7 

 

   Thực hành 

khai báo thuế 

GV: thầy 

Thắng 

4 buổi 
(28/12 – 11/01) 

Thi 18/01 

A0.12 

(Nhóm 2) 

 Thực hành 

khai báo thuế 

(tt) 

GV: thầy 

Thắng 

3 buổi 
(30/12 – 13/01)  

A0.12 

(Nhóm 2) 

 

GHI CHÚ:  

Đã tính trừ ngày nghỉ lễ 20/11 và 1/1 

 

 



 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT THỦ ĐỨC 

                   KHOA KẾ TOÁN – QUẢN TRỊ 

 

THỜI KHÓA BIỂU  
LỚP KTDN 223  -  HK 1, NĂM HỌC 2023 – 2024 

GVCN: Phạm Đức Thắng 

 
 

BUỔI THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 

 

THỨ 6 

 

THỨ 7 

Chiều 

GDTC 

GV: Thầy 

Quang 

7 buổi 

(11/9 – 16/10) 

Thi 23/10 

Sân trường 

Marketing căn 

bản 

GV: Cô Yến 

6 buổi  
(12/9 – 10/10)  

Thi 17/10 

B3.2 

 

Nguyên lý 

kế toán 

GV: Cô 

Tuyến 

9 buổi  
(13/9 – 8/11)  

B3.2 

 

Kinh tế chính 

trị 

GV: T. Xuân 

9 buổi  
(14/9 – 2/11)  

Thi 9/11 

B3.2 

Nguyên lý kế 

toán (tt) 

GV: Cô Tuyến 

9 buổi  
(15/9 – 3/11)  

Thi 10/11 

B3.2 

 

Chính tri – 

Pháp luật 

GV: Thầy 

Xuân 

9 buổi 

(13/11 – 15/01 

Thi 22/01 

B3.2 

 

Pháp luật kinh 

tế 

GV: T. Thắng 

6 buổi  
(24/10 – 21/11)  

Thi 28/11 

B3.2 

 

Nguyên lý 

thống kê 

GV: Cô 

Khánh 

9 buổi  
(15/11 – 

10/01)  

Thi 17/1 

B3.2 

Quản trị học 

GV: Cô Yến 

9 buổi  
(16/11 – 11/1)  

Thi 18/1 

B3.2 

Kinh tế vi mô 1 

GV: Cô Tâm 

6 buổi  
(17/11 – 22/12)  

Thi 29/12 

B3.2 
 

 

GHI CHÚ:  

Đã tính trừ ngày nghỉ lễ 20/11 và 1/1 

 Đã tính trừ 1 tuần học GDQP (11/12 – 17/12) 

 

  



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT THỦ ĐỨC 

                   KHOA KẾ TOÁN – QUẢN TRỊ 

 

THỜI KHÓA BIỂU  
LỚP QTDN 223  -  HK 1, NĂM HỌC 2023 – 2024 

GVCN: Trần Thị Kim Tuyến (0905.354.727) 

 
 

BUỔI THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 

 

THỨ 6 

 

THỨ 7 

Chiều 

Chính tri – 

Pháp luật 

GV: Thầy 

Xuân 

9 buổi 

(11/9 – 30/10) 

Thi 6/11 

B3.4 

Nguyên lý kế 

toán 

GV: Cô 

Tuyến 

9 buổi  
(12/9 – 7/11)  

B3.4 

Marketing 

căn bản 

GV: Cô Yến 

6 buổi  
(13/9 – 11/10)  

Thi 18/10 

B3.4 

Nguyên lý kế 

toán (tt) 

GV: Cô Tuyến 

9 buổi  
(14/9 – 2/11)  

Thi 9/11 

B3.4 

Kinh tế chính 

trị 

GV: T. Linh 

9 buổi  
(15/9 – 03/11  

Thi 10/11 

B3.4 

 

GDTC 

GV: Thầy 

Quang 

7 buổi 

(13/11 – 8/1) 

Thi 15/01 

Sân trường 

Quản trị học 

GV: Cô Yến 

9 buổi  
(14/11 – 9/1)  

Thi 16/1 

B3.4 

Kinh tế vi mô 

1 

GV: Cô Tâm 

6 buổi  
(25/10 – 22/11)  

Thi 29/11 

B3.4 

Nguyên lý 

thống kê 

GV: Cô Tuyến 

9 buổi  
(16/11 – 11/01)  

Thi 18/1 

B3.4 

Pháp luật kinh 

tế 

GV: T. Thắng 

6 buổi  
(17/11 – 22/12)  

Thi 29/12 

B3.4 

 

 

GHI CHÚ:  

Đã tính trừ ngày nghỉ lễ 20/11 và 1/1 

 Đã tính trừ 1 tuần học GDQP (11/12 – 17/12) 



  

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT THỦ ĐỨC 

                   KHOA KẾ TOÁN – QUẢN TRỊ 

 

THỜI KHÓA BIỂU  
LỚP KTDN223TXA + QTDN223TXA  

 HK 1 -  NĂM HỌC 2023 – 2024 

 

 

 
 

BUỔI THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 

 

THỨ 6 

 

THỨ 7 

Sáng 

Chính tri – 

Pháp luật 

GV: Thầy 

Xuân 

9 buổi 

(11/9 – 30/10) 

Thi 6/11 

B3.4 

 

Nguyên lý kế 

toán 

GV: Cô Tuyến 

9 buổi  
(12/9 – 7/11)  

B3.4 

 

Marketing 

căn bản 

GV: Cô Yến 

6 buổi  
(13/9 – 11/10)  

Thi 18/10 

B3.4 

Nguyên lý kế 

toán (tt) 

GV: Cô Tuyến 

9 buổi  
(14/9 – 2/11)  

Thi 9/11 

B3.4 

 

Nguyên lý thống 

kê 

GV: Cô Tâm 

9 buổi  
(15/9 – 3/11)  

Thi 10/11 

B3.4 

 

GDTC 

GV: Thầy 

Quang 

7 buổi 

(13/11 – 8/1) 

Thi 15/01 

Sân trường 

KTDN223TX 

Pháp luật kinh 

tế 

GV: T. Thắng 

6 buổi  
(14/11 – 12/12)  

Thi 19/12 

B3.4 

Quản trị học 

GV: Cô Yến 

9 buổi  
(25/10 – 

13/12)  

Thi 20/12 

B3.4 

Kinh tế chính 

trị 

GV: Thầy Xuân 

9 buổi  
(16/11 – 4/01)  

Thi 11/1 

B3.4 

Kinh tế vi mô 1 

GV: C. Khánh 

6 buổi  
(17/11 – 15/12)  

Thi 22/12 

B3.4 

 

Chiều 

   GDTC 

GV: Thầy 

Quang 

7 buổi 

(16/11 – 11/1) 

Thi 18/01 

Sân trường 

QTDN223TX 

 

 

 

GHI CHÚ:  

Đã tính trừ ngày nghỉ lễ 20/11 và 1/1 

  



      TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT THỦ ĐỨC 

                   KHOA KẾ TOÁN – QUẢN TRỊ 

 

THỜI KHÓA BIỂU 
LỚP C23LQTDN 

HK 1 -  NĂM HỌC 2023 – 2024 

 

STT Môn học Thứ Thời gian Phòng Giáo viên 

1 
Tin học 

8 buổi 
2,4,6 

18/09 – 02/10 

Thi: 04/10 
A0.10 Thầy Vinh 

2 

Quản trị chất 

lượng 

11 buổi 

3,5 
19/09 – 19/10 

Thi: 24/10 
A0.13 Thầy Bách 

3 
Kinh tế vi mô 2 

11 buổi 
2,4,6 

09/10 – 30/10 

Thi: 01/11 
A1.8 Cô Khánh 

4 
Giáo dục TT 

7 buổi 
3,5 

31/10 – 16/11 

Thi: 21/11 
Sân trường Thầy Quang 

5 
Tiếng Anh 

10 buổi 
2,4,6 

15/11 – 6/12 

Thi: 8/12 
B2.4 Cô Nhi 

6 
Toán kinh tế 

15 buổi 
3,5 

28/11 – 18/01 

Thi: 23/01 
A1.8 Cô Tâm 

7 
Kinh tế vĩ mô 2 

11 buổi 
2,4,6 

18/12 – 10/01 

Thi: 12/01 
A1.8 Cô Khánh 

   

          



             TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT THỦ ĐỨC 

                   KHOA KẾ TOÁN – QUẢN TRỊ 

 

THỜI KHÓA BIỂU 
LỚP C23LKTDN 

HK 1 -  NĂM HỌC 2023 – 2024 

                    

STT Môn học Thứ Thời gian Phòng Giáo viên 

1 
Tin học 

8 buổi 
2,4,6 

18/09 – 02/10 

Thi: 04/10 
A0.10 Thầy Vinh 

2 

Quản trị văn 

phòng 

11 buổi 

3,5 
19/09 – 19/10 

Thi: 24/10 
A1.11 Cô Yến 

3 
Kinh tế vi mô 2 

11 buổi 
2,4,6 

09/10 – 30/10 

Thi: 01/11 
A1.8 Cô Khánh 

4 
Giáo dục TT 

7 buổi 
3,5 

31/10 – 16/11 

Thi: 21/11 
Sân trường Thầy Quang 

5 
Tiếng Anh 

10 buổi 
2,4,6 

15/11 – 6/12 

Thi: 8/12 
B2.4 Cô Nhi 

6 
Toán kinh tế 

15 buổi 
3,5 

28/11 – 18/01 

Thi: 23/01 
A1.8 Cô Tâm 

7 
Kinh tế vĩ mô 2 

11 buổi 
2,4,6 

18/12 – 10/01 

Thi: 12/01 
A1.8 Cô Khánh 

   

 



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT THỦ ĐỨC 

                   KHOA KẾ TOÁN – QUẢN TRỊ 

 

THỜI KHÓA BIỂU  
LỚP QT222TX  -  HK 1, NĂM HỌC 2023 – 2024 

GVCN: Lê Nguyễn Thanh An (0906.774.181) 

 
 

BUỔI THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 

 

THỨ 6 

 

THỨ 7 

Sáng 

Tiếng Anh 

chuyên ngành 

GV: T. Thông 
(11/9 – 16/10) 

Thi 23/10 
B2.4 

Nghỉ Thống kê DN 

GV: Thầy 

Thắng 
(13/9 – 18/10) 

Thi 25/10 
B2.4 

Kinh tế vĩ mô 

GV: Cô Khánh 
(14/9 – 19/10) 

Thi 26/10 
B2.4 

 

Quản trị văn 

phòng 

GV: C. Yến 
(15/9 – 20/10) 

Thi 27/10 
B2.4 

 

Quản trị bán 

hàng 

GV: C. Tuyến 
(30/10 – 11/12) 

Thi 18/12 

B2.4 

 Giao tiếp trong 

kinh doanh 

GV: T. Lớn 
(01/11 – 6/12) 

Thi 13/12 
B2.4 

Phân tích hoạt 

động kinh 

doanh 

GV: Cô Khánh 
(2/11 – 7/12)  

Thi 14/12 
B2.4 

 

Quản trị nhân 

lực 

GV: C. Yến 
(3/11 – 8/12)  

Thi 15/12 

B2.4 

 

  Tin học  

GV: Thầy Vinh 

(20/12 – 3/1) 

Thi 10/1 

A0.12 

  Tin học  

GV: Thầy 

Vinh 

(23/12 – 6/1) 

A0.12 

 

 

  

 GHI CHÚ:  

  

Đã tính trừ ngày nghỉ lễ 20/11 

  

 

 

 



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT THỦ ĐỨC 

                   KHOA KẾ TOÁN – QUẢN TRỊ 

 

THỜI KHÓA BIỂU  
LỚP KTDN223TXB  -  HK 1, NĂM HỌC 2023 – 2024 

GVCN: Trần Hải Yến, sđt: 093 725 9833 

 
 

BUỔI THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 

 

THỨ 6 

 

CHIỀU 

Nguyên lý thống 

kê  

GV: Cô Khánh 
(16/10 – 20/11)  

THI 27/11 

Phòng B3.7 

Nguyên lý kế 

toán 

GV: Cô Hương 

(17/10 – 28/11) 

THI 05/12 

Phòng B3.7 

Nghỉ 

Quản trị học 

GV: Thầy Thanh 

(19/10 – 23/11) 

THI 30/11 

Phòng B3.7 

Nguyên lý kế 

toán (tt) 

GV: Cô Hương 

(20/10 – 01/12) 

Phòng D2.2 

 

Marketing căn 

bản 

GV: Cô Yến 
(04/12 – 08/01) 

THI 15/01 

Phòng B3.7 

 

Pháp luật kinh 

tế 

GV: T. Thắng 
(12/12 – 09/01)  

THI 16/01 

Phòng B3.7 

 

 Kinh tế chính trị 

GV: T. Linh 
(07/12 – 11/01)  

THI 18/01 

Phòng B3.7 

 

Lý thuyết tài 

chính tiền tệ 

GV: Cô Yến 
(08/12 – 12/01)  

THI 19/01 

Phòng B3.7 

 

         Lưu ý: Học sinh đi học mặc đồng phục của Trung tâm GDNN-GDTX 

 

 
 

 

 



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT THỦ ĐỨC 

                   KHOA KẾ TOÁN – QUẢN TRỊ 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU  
LỚP QTDN223TXB  -  HK 1, NĂM HỌC 2023 – 2024 

GVCN: Nguyễn Sơn Tùng, sđt: 090 827 5797 

 

 

         Lưu ý: Học sinh đi học mặc đồng phục của Trung tâm GDNN-GDTX 

 

 

  

BUỔI THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 

 

THỨ 6 

 

CHIỀU 

Kinh tế chính 

trị 

GV: T. Linh 
(16/10 – 27/11)  

THI 04/12 

B3.3 

 

Nghỉ 

Marketing căn 

bản 

GV: Cô Yến 
(18/10 – 15/11)  

THI 22/11 

B3.3 

 

Lý thuyết quản 

trị kinh doanh 

GV: T. Thông 
(2/11 – 07/12)  

THI 14/12 

B3.3 

Nguyên lý thống 

kê 

GV: Cô Khánh 
(20/10 – 24/11)  

THI 01/12 

D 1.2 

 

Giao tiếp trong 

kinh doanh 

GV: T. Lớn 
(11/12 – 08/01) 

THI 15/01  

B3.3 

 Pháp luật kinh tế 

GV: T. Thắng 
(29/11 – 27/12)  

THI 03/01 

B3.3 

 

Giao tiếp trong 

kinh doanh (tt) 

GV: T. Lớn 
(04/01 – 11/01) 

B3.3 

 

Quản trị học 

GV: T. Bách 
(08/12 – 12/01)  

THI 19/01 

B3.3 

 



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT THỦ ĐỨC 

                   KHOA KẾ TOÁN – QUẢN TRỊ 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU  
LỚP QTDN223TXC  -  HK 1, NĂM HỌC 2023 – 2024 

GVCN: Nguyễn Sơn Tùng, sđt: 090 827 5797 
 

 
BUỔI THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 

 

THỨ 

6 

 

CHIỀU 

Marketing căn 

bản 

GV: Cô Yến 
(16/10 – 13/11) 

THI 27/11 

B3.5 

 

Kinh tế chính trị 

GV: T. Linh 
(17/10 – 21/11)  

THI 28/11 

Hội trường 1 

 

Giao tiếp trong 

kinh doanh 

GV: T. Lớn 
(18/10 – 22/11) 

THI 29/11  

B3.6 

Nguyên lý 

thống kê 

GV: Cô Khánh 
(16/11 – 21/12)  

THI 28/12 

B3.6 

Nghỉ 

Pháp luật kinh 

tế 

GV: T. Thắng 
(04/12 – 08/01)  

THI 15/01 

B3.5 

 

Lý thuyết quản 

trị kinh doanh 

GV: T. Thông 
(05/12 – 09/01)  

THI 16/01 

B3.6 

Quản trị học 

GV: Cô Yến 
(6/12 – 10/01)  

THI 17/01 

B3.6 

 

  

 

         Lưu ý: Học sinh đi học mặc đồng phục của Trung tâm GDNN-GDTX 

 

 

 

 

 
 


